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             ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         TRƯỜNG TiH ĐOÀN THỊ ĐIỂM                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           
       Số :  69  /KH-ĐTĐ                            
Quận 4, ngày 10 tháng 8 năm 2023
KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ

I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Mục đích tự đánh giá
Thực hiện Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học; nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng các hoạt động của Trường Tiểu học  Đoàn Thị Điểm, để giải trình với các cơ quan chức năng và xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục của Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, để cơ quan chức năng đánh giá và công nhận Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm đạt kiểm định chất lượng giáo dục, giai đoạn 2019 – 2023.
2. Phạm vi tự đánh giá 
Đánh giá toàn bộ các hoạt động của Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm theo 5 tiêu chuẩn được ban hành Quy định về kiểm định chất lượng và công nhận đạt chuẩn quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tại Thông tư số 17/2018/TT - BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018.

3. Công cụ tự đánh giá

Nhà trường triển khai hoạt động tự đánh giá được quy định tại Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học.
II. HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ
1. Thành phần Hội đồng tự đánh giá
Hội đồng tự đánh giá Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm được thành lập theo Quyết định số 22/QĐ-ĐTĐ ngày 10/8/2023 của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm.

Hội đồng tự đánh giá, gồm có 14 thành viên :

	TT
	Họ và tên
	Chức danh, chức vụ
	Nhiệm vụ

	1
	Tất Quốc Thắng 
	Hiệu trưởng
	Chủ tịch hội đồng

	2
	Bùi Thanh Phong
	Phó Hiệu trưởng
	Phó Chủ tịch hội đồng

	3
	Phạm Nguyễn Ánh Hồng
	Thư ký Hội đồng Trường
	Thư ký hội đồng

	4
	Trịnh Thị Minh Nguyệt
	Đánh máy-Văn thư
	Ủy viên hội đồng

	5
	Trần Thị Thắng
	Chủ tịch Công đoàn
	Ủy viên hội đồng

	6
	Đinh Hoàng Lan
	Bí thư Chi đoàn
	Ủy viên hội đồng

	7
	Phạm Thị Hống Trang 
	Tổng phụ trách Đội
	Ủy viên hội đồng

	8
	Lê Thị Diệu Tiên
	Tổ trưởng khối 1
	Ủy viên hội đồng

	9
	Nguyễn Thị Phương
	Tổ trưởng khối 2
	Ủy viên hội đồng

	10
	Nguyễn Thị Thuỳ Trang 
	Tổ trưởng khối 3
	Ủy viên hội đồng

	11
	Hoàng Hồng Phương
	Tổ trưởng khối 4
	Ủy viên hội đồng

	12
	Lê Thị Tuyết Anh
	Tổ trưởng khối 5
	Ủy viên hội đồng

	13
	Vũ Thị Hạnh Mai
	Tổ trưởng Tiếng Anh
	Ủy viên hội đồng

	14
	Phan Nguyễn Âu Lạc
	Tổ trưởng văn phòng
	Ủy viên hội đồng


2. Nhóm Thư ký

Nhóm thư ký, gồm có 06 thành viên
	TT
	Họ và tên
	Chức danh, chức vụ
	Nhiệm vụ

	1
	Phạm Nguyễn Ánh Hồng
	Thư ký Hội đồng trường
	Trưởng nhóm thư ký

	2
	Vũ Thị Hạnh Mai
	Tổ trưởng Tiếng Anh
	Ủy viên

	3
	Hoàng Hồng Phương  
	Tổ trưởng khối 4
	Ủy viên

	4
	Trần Thị Thắng
	Chủ tịch Công đoàn
	Ủy viên

	5
	Phạm Thị Hống Trang 
	Tổng phụ trách
	Ủy viên

	6
	Trịnh Thị Minh Nguyệt
	Đánh máy-Văn thư
	Ủy viên


3. Các nhóm công tác chuyên trách
DANH SÁCH CÁC NHÓM CÔNG TÁC

 ((Kèm theo Quyết định số 22/QĐ-ĐTĐ  ngày 10 tháng 8 năm 2023 

của Hiệu trưởng trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm)

	TT
	Họ và tên
	Chức danh, 

chức vụ
	Ghi chú

	Nhóm 1
	Tất Quốc Thắng 
	Hiệu trưởng
	Trưởng nhóm phụ trách

Kiểm tra tiêu chuẩn 1:

Tổ chức và quản lý nhà trường

	
	Phạm Thị Loan 
	Giáo viên
	
Thành viên

Kiểm tra tiêu chuẩn 1:

Tổ chức và quản lý nhà trường

	
	Lý Thị Xuân Mi
	Giáo viên
	
Thành viên

Kiểm tra tiêu chuẩn 1:

Tổ chức và quản lý nhà trường

	
	Nguyễn Thị Phương
	Tổ trưởng khối 2
	Thành viên

Kiểm tra tiêu chuẩn 1:

Tổ chức và quản lý nhà trường

	
	Trịnh Thị Minh Nguyệt
	Nhân viên 

văn thư
	

Thành viên

Kiểm tra tiêu chuẩn 1:

Tổ chức và quản lý nhà trường

	
	Nguyễn Thị Thu Lan 
	Giáo viên
	

Thành viên

Kiểm tra tiêu chuẩn 1:

Tổ chức và quản lý nhà trường

	Nhóm 2

Nhóm 3
	Bùi Thanh Phong
	Phó Hiệu trưởng
	Trưởng nhóm phụ trách

Kiểm tra tiêu chuẩn 2

Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh

	
	Lê Thị Diệu Tiên
	Tổ trưởng khối 1
	Thành viên 

Kiểm tra tiêu chuẩn 2

Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh

	
	Nguyễn Thị Thuỳ Trang
	Tổ trưởng Khối 3
	Thành viên

Kiểm tra tiêu chuẩn 2

Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh

	
	Bùi Trần Thúy Ái
	Giáo viên
	Thành viên

Kiểm tra tiêu chuẩn 2

Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh

	
	Trần Thị Thắng
	Chủ tịch công đoàn
	Trưởng nhóm phụ trách

Kiểm tra tiêu chuẩn 3

Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học

	
	Hoàng Hồng Phương
	Tổ trưởng khối 4
	Thành viên

Kiểm tra tiêu chuẩn 3

Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học

	
	Phạm Thị Hồng Trang 
	Tổng phụ trách
	Thành viên

Kiểm tra tiêu chuẩn 3

Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học

	
	Phạm Ngọc Bảo Trâm
	Giáo viên
	Thành viên

Kiểm tra tiêu chuẩn 3

Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học

	Nhóm 4
	Lê Thị Tuyết Anh  
	Tổ trưởng khối 5
	Trưởng nhóm, thư ký

phụ trách

Kiểm tra tiêu chuẩn 4

Quan hệ giữa nhà trường, gia đình xã hội

	
	Nguyễn Minh Lăng
	Giáo viên
	Thành viên

Kiểm tra tiêu chuẩn 4

Quan hệ giữa nhà trường, gia đình xã hội

	Nhóm 5
	Phạm Nguyễn Ánh Hồng 
	Thư ký hội đồng Trường
	Trưởng nhóm, phụ trách

Kiểm tra tiêu chuẩn 5

Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục

	
	Đinh Hoàng Lan
	Bí thư Chi đoàn
	Thành viên, thư ký

Kiểm tra tiêu chuẩn 5

Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục

	
	Vũ Thị Hạnh Mai
	Tổ trưởng Tiếng Anh
	Thành viên, thư ký

Kiểm tra tiêu chuẩn 5

Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục

	
	Trần Thị Kim Phúc 
	Nhân viên y tế 
	Thành viên, thư ký

Kiểm tra tiêu chuẩn 5

Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục


III.DỰ KIẾN CÁC NGUỒN LỰC VÀ THỜI ĐIỂM CẦN HUY ĐỘNG

	TT
	Tiêu chuẩn, tiêu chí
	Các hoạt động
	Các nguồn lực cần được huy động, cung cấp
	Thời điểm huy động
	Ghi chú

	1
	1.1
	Xem hồ sơ
	Phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường
	Tuần 11
	

	2
	1.2
	Xem hồ sơ
	Hội đồng trường (Hội đồng quản trị đối với trường tư thục) và các hội đồng khác
	Tuần 11
	

	3
	1.3
	Xem hồ sơ
	Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, các đoàn thể và tổ chức khác trong nhà trường
	Tuần 11
	

	4
	1.4
	Xem hồ sơ
	Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ chuyên môn và tổ văn phòng
	Tuần 11
	

	5
	1.5
	Xem hồ sơ
	Khối lớp và tổ chức lớp học
	Tuần 12
	

	6
	1.6
	Xem hồ sơ
	Quản lý hành chính, tài chính và tài sản
	Tuần 12
	

	7
	1.7
	Xem hồ sơ
	Quản lý cán bộ, giáo viên và nhân viên
	Tuần 12
	

	8
	1.8
	Xem hồ sơ
	Quản lý các hoạt động giáo dục
	Tuần 12
	

	9
	1.9
	Xem hồ sơ
	Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở
	Tuần 13
	

	10
	1.10
	Xem hồ sơ
	Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học
	Tuần 13
	

	11
	2.1
	Xem hồ sơ
	Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng
	Tuần 11
	

	12
	2.2
	Xem sổ sách
	Đối với giáo viên
	Tuần 12
	

	13
	2.3
	Xem hồ sơ
	Đối với nhân viên
	Tuần 12
	

	14
	2.4
	Xem hồ sơ
	Đối với học sinh
	Tuần 12
	

	15
	3.1
	 Xem hồ sơ
	Khuôn viên, sân chơi, sân tập
	Tuần 11
	

	16
	3.2
	Xem hồ sơ
	Phòng học
	Tuần 11
	

	17
	3.3
	Xem báo cáo
	Khối phòng phục vụ học tập và khối phòng hành chính - quản trị
	Tuần 11
	

	18
	3.4
	Xem hồ sơ
	Khu vệ sinh, hệ thống cấp thoát nước
	Tuần 12
	

	19
	3.5
	Xem hồ sơ
	Thiết bị
	Tuần 12
	

	20
	3.6
	Xem hồ sơ
	Thư viện
	Tuần 12
	

	21
	4.1
	Xem hồ sơ
	Ban đại diện cha mẹ học sinh
	Tuần 11
	

	22
	4.2
	Xem hồ sơ
	Công tác tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp với các tổ chức, cá nhân của nhà trường
	Tuần 12
	

	23
	5.1
	Xem hồ sơ
	Kế hoạch giáo dục của nhà trường
	Tuần 12
	

	24
	5.2
	Xem hồ sơ
	Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học 
	Tuần 11
	

	25
	5.3
	Xem hồ sơ
	Thực hiện các hoạt động giáo dục khác
	Tuần 11
	

	26
	5.4
	Xem hồ sơ + Thực tế
	Công tác phổ cập giáo dục tiểu học
	Tuần 12
	

	27
	5.5
	Xem hồ sơ + Thực tế
	Kết quả giáo dục
	Tuần 12
	


IV.DỰ KIẾN CÁC THÔNG TIN, MINH CHỨNG CẦN THU THẬP CHO TỪNG TIÊU CHUẨN
	Tiêu chuẩn, tiêu chí
	Dự kiến các thông tin, minh chứng cần thu thập
	Nơi thu thập
	Nhóm công tác chuyên trách, cá nhân thu thập
	thời gian thu thập
	Dự kiến chi phí thu thập
	Ghi chú

	1.1
	Phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường
	Hồ sơ lưu 
	Nhóm 1
	5 ngày
	
	

	1.2
	Hội đồng trường (Hội đồng quản trị đối với trường tư thục) và các hội đồng khác
	Hồ sơ lưu 
	Nhóm 1
	5 ngày
	
	

	1.3
	Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, các đoàn thể và tổ chức khác trong nhà trường
	Hồ sơ lưu 
	Nhóm 1
	5 ngày
	
	

	1.4
	Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ chuyên môn và tổ văn phòng
	Hồ sơ lưu 
	Nhóm 1
	5 ngày
	
	

	1.5
	Khối lớp và tổ chức lớp học
	Hồ sơ lưu 
	Nhóm 1
	5 ngày
	
	

	1.6
	Quản lý hành chính, tài chính và tài sản
	Hồ sơ lưu
	Nhóm 1
	5 ngày
	
	

	1.7
	Quản lý cán bộ, giáo viên và nhân viên
	Hồ sơ lưu 
	Nhóm 1
	1 tuần
	
	

	1.8
	Quản lý các hoạt động giáo dục
	Hồ sơ lưu 
	Nhóm 1
	1 tuần
	
	

	1.9
	Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở
	Hồ sơ lưu 
	Nhóm 1
	1 tuần
	
	

	1.10
	Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học
	Hồ sơ lưu 
	Nhóm 1
	1 tuần
	
	

	2.1
	Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng
	Hồ sơ lưu 
	Nhóm 2
	1 tuần
	
	

	2.2
	Đối với giáo viên
	Hồ sơ lưu 
	Nhóm 2
	5 ngày
	
	

	2.3
	Đối với nhân viên
	Hồ sơ lưu 
	Nhóm 2
	5 ngày
	
	

	2.4
	Đối với học sinh
	Hồ sơ lưu 
	Nhóm 2
	5 ngày
	
	

	3.1
	Khuôn viên, sân chơi, sân tập
	Hồ sơ lưu 
	Nhóm 3
	5 ngày
	
	

	3.2
	Phòng học
	Hồ sơ lưu 
	Nhóm 3
	5 ngày
	
	

	3.3
	Khối phòng phục vụ học tập và khối phòng hành chính - quản trị
	Hồ sơ lưu 
	Nhóm 3
	1 tuần
	
	

	3.4
	Khu vệ sinh, hệ thống cấp thoát nước
	Hồ sơ lưu 
	Nhóm 3
	5 ngày
	
	

	3.5
	Thiết bị
	Hồ sơ lưu 
	Nhóm 3
	1 tuần
	
	

	3.6
	Thư viện
	Hồ sơ lưu 
	Nhóm 3
	1 tuần
	
	

	4.1
	Ban đại diện cha mẹ học sinh
	Hồ sơ lưu
	Nhóm 4
	1 tuần
	
	

	4.2
	Công tác tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp với các tổ chức, cá nhân của nhà trường
	Hồ sơ lưu, thực tế
	Nhóm 4
	1 tuần
	
	

	5.1
	Kế hoạch giáo dục của nhà trường
	Hồ sơ lưu 
	Nhóm 5
	5 ngày
	
	

	5.2
	Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học 
	Hồ sơ lưu 
	Nhóm 5
	5 ngày
	
	

	5.3
	Thực hiện các hoạt động giáo dục khác
	Hồ sơ lưu 
	Nhóm 5
	5 ngày
	
	

	5.4
	Công tác phổ cập giáo dục tiểu học
	Hồ sơ lưu + thực tế
	Nhóm 5
	1 tuần
	
	

	5.5
	Kết quả giáo dục
	Hồ sơ lưu + thực tế
	Nhóm 5
	5 ngày
	
	


V.THỜI GIAN BIỂU

	Thời gian
	Các hoạt động

	Tuần 11
	- Họp Ban giám hiệu thảo luận mục đích, thời gian, phạm vi và nhân sự Hội đồng tự đánh giá

- Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá

- Phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên, lên kế hoạch TĐG
- Họp HĐSP, phổ biến chủ trương Tự đánh giá

- Triển khai kế hoạch, phổ biến nghiệp vụ từng thành viên HĐTĐG

- Hoàn thành kế hoạch Tự đánh giá

	Tuần
 12 - 13
	- Chuẩn bị đề cương báo cáo Tự đánh giá

- Thu thập thông tin và minh chứng

	Tuần

 14 
	- Phân loại và mã hóa các minh chứng thu được

- Lập bảng danh mục mã minh chứng
- Các nhóm công tác hoàn thiện các tiêu chí, viết các phiếu đánh giá tiêu chí.

	Tuần 15
	- Họp Hội đồng Tự đánh giá

- Thảo luận các vấn đề nảy sinh

- Bổ sung các thông tin, minh chứng

- Điều chỉnh đề cương báo cáo TĐG và xây dựng đề cương chi tiết

	Tuần 16-17
	- Thu thập, xử lý thông tin minh chứng bổ sung

- Thông qua đề cương chi tiết Báo cáo tự đánh giá

	Tuần 18
	- Dự thảo báo cáo tự đánh giá

- Kiểm tra lại thông tin và minh chứng
- Họp Hội đồng TĐG để thảo luận dự thảo báo cáo TĐG

- Hội đồng TĐG họp với giáo viên, nhân viên, xin ý kiến góp ý

- Hoàn thiện báo cáo Tự đánh giá

	Tuần 19
	- Họp Hội đồng TĐG : thông qua báo cáo Tự đánh giá đã sửa chữa

- Công bố báo cáo Tự đánh giá trong nội bộ nhà trường, thu thập ý kiến đóng góp
- Xử lý các ý kiến đóng góp và hoàn thiện báo cáo Tự đánh giá
- Công bố báo cáo Tự đánh giá đã hoàn thiện
- Tập hợp các ý kiến đóng góp cho quy trình Tự đánh gia

- Nộp báo cáo Tự đánh giá
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